TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản 


Bộ môn: Quản lý Thủy sản  


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:
- Tiếng Việt: KINH TẾ QUẢN LÝ NGHỀ CÁ

- Tiếng Anh: THE ECONOMICS OF FISHERIES MANAGEMENT

Mã học phần: FIT349


Số tín chỉ: 03

Đào tạo trình độ: Đại học





2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để nghiên cứu việc phân phối và sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên thủy sản sao cho giá trị sản xuất (xã hội) được tối đa hóa. 
3. Mục tiêu:

Học phần giúp người học vận dụng những nguyên lý kinh tế học chung vào điều kiện cụ thể của việc vận hành hoạt động và quản lý ngành thủy sản.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Trình bày các khái niệm cơ bản về kinh tế học.
b) Trình bày và phân tích được các khái niệm về nghề cá, hàm sản xuất, sản lượng bền vững.
c) Phân tích các mô hình kinh tế - sinh học.

d) Xác định và phân tích tác động của sản lượng khai thác được phép, hạn ngạch khai thác, thuế, đầu tư nguồn lợi.
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
	Những nguyên lý kinh tế học cơ bản 

Các khái niệm kinh tế cơ bản
Cung, cầu và sự cân bằng kinh tế

Lý thuyết sản xuất và chi phí
Thị trường cạnh tranh

Thị trường độc quyền
	a

	13
	2

	2 bb               
2.1
2.2

2.3
	Những vấn đề cơ bản về nghề cá và hàm sản xuất trong nghề cá 

Các khái niệm về nghề cá
Hàm sản xuất

Sản lượng bền vững trong nghề cá
	b

	6
	0

	3
3.1

3.2

3.3
	Mô hình kinh tế - sinh học trong nghề cá 
Mô hình sinh học
Mô hình kinh tế - sinh học
Quản lý nghề cá
	c, d

	14
	10


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phạm Khánh Thụy Anh
	Kinh tế học và quản lý nghề cá
	2018
	ĐHNT
	Lưu hành nội bộ
	X
	

	2
	Dương Chí Thảo
	Kinh tế học quản lý nghề cá
	2006
	ĐHNT
	Thư viện
	
	X

	3
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Kinh tế học vi mô
	
	NXB Giáo dục
	
	
	X

	4
	David Begg, Stanley Fisher & R.Dornbusch
	Kinh tế học
	1995
	NXB Giáo dục Hà Nội
	
	
	X

	5
	Lee G.Anderson
	The Economics of Fisheries Management
	1986
	The Johns Hopkins University
	
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c, d
	40

	2
	Chuyên cần/thái độ
	a, b, c, d
	10

	3
	Thi kết thúc học phần
	a, b, c, d
	50
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